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NĂM HỌC 2021 – 2022 

 
1. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 

TT Tên học phần 

Tổng 

số tín 

chỉ 

Phân bố 

Lớp Sỉ số 
Học 

kỳ 
Phụ trách 

Lý thuyết Thực hành 

Tín 

chỉ 

Số 

tiết 

Tín 

chỉ 

Số 

tiết 

1 Dinh dưỡng và VSATTP 2 1 18 1 30 
RHM 

K46 
143 1 

Ths Trương Thành Nam  

Ths Nguyễn Thị Hiền 

Ths Phan Kim Huệ 

2 Dinh dưỡng và VSATTP 2 1 18 1 30 
YHDP 

K46 
94 1 

Ths Trương Thành Nam  

Ths Nguyễn Thị Hiền 

Ths Phan Kim Huệ 

3 Dinh dưỡng và VSATTP 2 1 18 1 30 
YHDP 

K34 
17 1 

Ths Trương Thành Nam  

Ths Nguyễn Thị Hiền 

Ths Phan Kim Huệ 

4 
Dinh dưỡng & An toàn 

thực phẩm II 
4 2 30 2 90 

YHDP 

K42 
76 1 

Lý thuyết: 

PGs Ts Phạm Thị Tâm 

Ths Trương Thành Nam  

Ths Nguyễn Thị Hiền 

Ths Phan Kim Huệ 

Bs Ck2 Lưu Hoàng Việt 

Thực hành: 

PGs Ts Phạm Thị Tâm 

5 
LT. Định hướng CKCB 

tự chọn I  
2 2 30   

YHDP 

K42 
76 2 

PGs Ts Phạm Thị Tâm 

6 
TH. ĐHCKCB tự chọn 

II 
5   5 225 

YHDP 

K42 
76 2 

PGs Ts Phạm Thị Tâm 

7 THCĐ I 1   1 45 
YHCT3 

K45 
82 2 

Ths Trương Thành Nam  

Ths Nguyễn Thị Hiền 

Ths Phan Kim Huệ 

8 TTCĐ II 2   2 90 
YHCT5 

K43 
91 2 

Ths Trương Thành Nam  

Ths Nguyễn Thị Hiền 

Ths Phan Kim Huệ 

9 
Dinh dưỡng - An toàn 

thực phẩm 
2 1 18 1 30 

YTCC 

K46 
15 3 

Ths Trương Thành Nam  

Ths Nguyễn Thị Hiền 

Ths Phan Kim Huệ 

10 
Dinh dưỡng - VS an 

toàn thực phẩm 
1 1 18   

CNXN 

K46 
96 3 

Ths Trương Thành Nam  

Ths Nguyễn Thị Hiền 

Ths Phan Kim Huệ 

11 
Dinh dưỡng và Vệ sinh 

an toàn thực phẩm  
2 1 18 1 30 Y K45 902 3 

Ths Trương Thành Nam  

Ths Nguyễn Thị Hiền 

Ths Phan Kim Huệ 

 

  



2. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

2.1 Các học phần liên quan dinh dưỡng 

- Phụ trách và giảng dạy : Ths Trương Thành Nam – Ths Nguyễn Thị Hiền – Ths Phan 

Kim Huệ - Bs CKII Lưu Hoàng Việt 

STT Mã ngành đào tạo 

Tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành) 
Dinh dưỡng và 

ATVSTP  

YT 05021; YT05031 

Can thiệp dinh 

dưỡng * 

Dinh dưỡng và 

ATVSTP II 

YT05041* 

1 Thạc sĩ Y học Dự phòng 5 (2/3)   

2 Thạc sĩ Y tế công cộng 5 (2/3)   

3 CK I Y học Dự phòng 5 (2/3)  4 (0/4) 

4 CK I Y tế công cộng 5 (2/3)  4 (0/4) 

5 CK II Y tế công cộng    

6 CK II Y học dự phòng ** 6 (2/4)   

7 CK II Quản lý y tế    

8 Tiến sĩ Y tế công cộng 5 (5/0) 5 (0/5)  

(*) Học phần tự chọn; (**): Chưa thực hiện đào tạo 

2.2. Các học phần khác 

- Phụ trách và giảng dạy: PGs Ts Phạm Thị Tâm 

STT 
Mã ngành 

đào tạo 

Tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành) 

Đánh giá 

các HĐ y 

tế 

YT00072 

Chuyên 

đề 1 

YT00192 

Chuyên 

đề 2 

YT00202 

Tin học 

nâng cao 

YT00062 

Quản lý 

SKCĐ 

YT00112; 

YT00242 

TH Truyền 

thông và 

tăng cường 

SK 

YT00302 

Stata * 

1 CK II YTCC    2 (1/1) 6 (2/4) 4 (0/4)  

2 CK II 

YHDP** 

   2 (1/1) 6 (2/4) 4 (0/4)  

3 CK II QLYT  4 (0/4) 5 (0/5) 5 (0/5) 2 (1/1) 6 (2/4)   

4 CK II 

TCQLD 

   2 (1/1)    

5 Tiến sĩ 

YTCC 

      5 (1/4) 

(*) Học phần tự chọn; (**): Chưa thực hiện đào tạo 

 

 

Nơi nhận: 

- BCN Khoa (để b/c); 

- VPK 

- Giảng viên BM 

- Lưu: BMDD 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN 

 
Trương Thành Nam 

 

 

 


